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Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Hiển Long Kim Thành- 

trực thuộc công ty cổ phần y tế Hiển Long Kim thành  

2. Địa chỉ: Thôn Văn Minh – Xã Phú Phái – Thành phố Hải Phòng 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1 7 giờ 00 phút đến 19 giờ 30 

phút, từ thứ 2 đến chủ nhật . 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành nghề 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh1  

Vị trí 

chuyên 

môn 2 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có)3 

Ghi chú4 

1 

Trần 

Xuân 

Khánh 

0002487/HY-

CCHN; 

1166/QĐ-SYT 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội; 

Khám bệnh , 

chữa bệnh đa 

khoa 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám nội , 

Phụ trách 

chuyên 

khoa 

nội/Người 

phụ trách 

chuyên môn 

kỹ thuật / 

Người kết 

luận hồ sơ 

KSK. 

Không  

 

2 

 

Vũ Văn 

Quỳnh 

 

008928/HP-

CCHN 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

nội khoa 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

Bác sỹ 

khám nội ; 

Bác sỹ Siêu 

âm/ Người 

Không  

                                                
1 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
3 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh khác. 
4 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



2 

 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

kết luận hồ 

sơ KSK. 

3 

 Nguyễn 

Thị Ánh 

Nguyệt  

 

 

 

 

 

003062/HD-

CCHN; 

184/QĐ-SYT 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi, chuyên 

khoa tâm 

thần kinh, 

siêu âm, 

chuyên khoa 

Phục hồi 

chức năng 

trẻ em, đọc 

điện não đồ  

 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám Tâm 

thần kinh , 

Phụ trách 

chuyên 

khoa Tâm 

thần kinh/ 

Người kết 

luận hồ sơ 

KSK. 

Không  

 

 

 

4 

  

 

 

Nguyễn 

Ngọc Anh 

  

 

 

004936/HNO-

GPHN 

 

 

 Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám ngoại, 

Phụ trách 

chuyên 

khoa ngoại 

Không  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Lê Thị 

Mỹ Hòa 

 

 

 

 

000541/HP-

CCHN 

 

 

 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

CK Sản-

KHHGĐ 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám sản 

phụ khoa, 

Phụ trách 

sản phụ 

khoa; 

Bác sỹ siêu 

âm, phòng 

siêu âm  

Không  

 

 

6 

 

 

Phạm Thị 

Miền 

 

 

0005093/HD-

CCHN 

 

Khám bệnh 

chữa bệnh 

nội khoa, nhi 

khoa 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám nhi , 

Phụ trách 

Chuyên 

khoa nhi/ 

Người kết 

luận hồ sơ 

KSK. 

Không  

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Trần 

Thanh 

Duy 

 

 

 

 

000382/TB-

GPHN; 

926/QĐ-SYT 

 

 

 

Y khoa, 

Chuyên khoa 

răng hàm 

mặt 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám Răng 

hàm mặt, 

Phụ trách 

chuyên 

khoa răng 

hàm mặt 

Không  



3 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Phạm Thị 

Hoa 

 

 

 

 

 

011499/HD-

CCHN;  

1015/QĐ-SYT 

 

 

Khám bệnh , 

chữa bệnh 

nội -nhi;  

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

tai mũi họng 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám Nội 

soi tai mũi 

họng, Phụ 

trách 

chuyên 

khoa tai mũi 

họng 

Không  

 

 

 

9 

 

 

 

Nguyễn 

Viết Tiến 

Đạt 

 

 

 

008881/HNO-

GPHN 

 

 

 

Y học cổ 

truyền 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám Y học 

cổ truyền, 

Phụ trách 

chuyên 

khoa y học 

cổ truyền 

Không  

10 Nguyễn 

Xuân 

Hùng 

000716/TB-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Da liễu 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

Bác sỹ 

khám da 

liễu, Phụ 

trách 

chuyên 

khoa da liễu 

Không 

Tăng hành 

nghề theo 

HĐLĐ số:27-

2026/HHĐLĐ-

HL 

 

11 
Đỗ Đức 

Thịnh 

0016697/BYT-

CCHN 

Chuyên khoa 

chẩn đoán 

hình ảnh 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Bác sỹ Siêu 

âm,phòngX-

quang, CT, 

MRI, Phụ 

trách bộ 

Phận chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Không  

12 

Nguyễn 

Trung 

Thành 

000672/HY-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Bác sỹ 

khám mắt, 

Phụ trách 

chuyên 

khoa mắt 

Không  

13 

 

 

Nông 

Thành 

Đạt 

 

 

001304-HP-

GPHN 

 

 

Hình ảnh y 

học 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Phòng chụp 

X-quang, 

CT, MRI 

Không  

14 
 

 

 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

Điều dưỡng 

Phòng 
Không  



4 

 

Bùi Thu 

Hằng 

001289/QNI-

GPHN 

Điều dưỡng đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

khám 

chuyên 

khoa nội 

15 

 

 

Nguyễn 

Thị Huệ 

 

 

000958/HD-

GPHN 

 

 

Xét nghiệm 

y học 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Phòng Xét 

nghiệm 
Không  

16 
Bùi Thị 

Hạnh 

0008099/HD-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Phụ trách 

bộ phận Xét 

nghiệm 

Không  

17 
Nguyễn 

Thị Bấm 

000171/HP-

CCHN 
Dịch vụ y tế 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Phòng 

khám sản 

phụ khoa 

Không  

18 

Hoàng 

Văn 

Thành 

000283/HD-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Bác sỹ 

khám nội , 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa nội 

 

Không  

19 
Phạm Thị 

Oanh 

001422/HP-

GPHN 
Điều Dương 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

30 phút,từ 

thứ hai đến 

chủ nhật . 

 

Điều dưỡng 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa ngoại 

 

 

 

 

 

Không 
 

20 
Lê Thị 

Hồng 

0008483/HD-

CCHN 

Thực hiện 

theo Thông 

tư số 

26/15/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 

qui định mã 

 

 

 

 

 

Từ 7 giờ 

00 phút 

đến 19 giờ 

Điều dưỡng 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa nhi 

 

 

 

 

 

 

Không 
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